
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

XÃ HOẰNG HẢI 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /KH-UBND Hoằng Hải, ngày 11 tháng 03 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho cho dàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 49 ngày /29 /02 /2024 của UBND 

Huyện Hoằng Hóa về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024; 

Hướng dẫn số 03/HD-TTDVNN ngày 1/03/2024 của TT DVNN Huyện Hoằng Hóa về 

hướng dẫn thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 

2024 

UBND xã Hoằng Hải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng 

vac xin, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 1/2024, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG NĂM 2023 

Toàn xã có 04/4 thôn đã triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm  

năm  đợt 2 năm  2023 

 với các loại vac xin đó là: 

1. Tiêm vác xin dại cho đàn chó, mèo: Đã tiêm được 396 /444 con = 89.19 %KH, 

các thôn tiêm phòng đạt kết quả cao như: thôn  Trung Thượng, thôn Thanh xuân. 

2. Tiêm phòng vác xin LMLM, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò: Đã tiêm được 91 

/106 con = 85,84 % KH. Các thôn tiêm đạt chỉ tiêu cao như thôn: Trung Thượng  

3. Tiêm vác xin dịch tả và tụ dấu lợn: Đã tiêm được 1.350 con /1 552 con = 

86,98% KH. 

4. Tiêm vác xin cúm A-H5N1 cho đàn gia cầm: Đã tiêm được 500 con chủ yếu ở 

các gia trại. 

* Đánh giá kết quả đạt được: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiêm 

phòng  đơtl 2 năm 2023 được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền ban chỉ đạo 

tiêm phòng phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch. 

Nhìn chung công tác tiêm phòng đợt 2  năm 2023 đã có chuyển biến tích cực, 

nhiều thôn đã tổ chức công tác tuyên truyền chỉ đạo quyết liệt theo đúng tiến độ thời 

gian. 

* Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại là: Công tác chỉ đạo chưa cương 

quyết, công tác tuyên truyền từ xã đến thôn chưa được tăng cường, hiệu quả tuyên truyền 

ở các thôn kết quả đạt chưa cao, còn có hội viên của tổ chức …chưa tham gia tiêm phòng 

cho đàn cho đàn gia súc gia cầm một cách tích cực và tự giác , các hộ chăn nuôi còn xem 

nhẹ việc tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chưa nghiêm túc chấp 

hành pháp luật, pháp lệnh của nhà nước mặc dù dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm có 
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nhiều loại bệnh nguy hiểm và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế 

sức khỏe và tính mạng của người dân. các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa thấy rõ ý nghĩa, 

tầm quan trọng của việc tiêm phòng đầy đủ các loại thuốc vac xin cho gia súc, gia cầm. 

UBND xã chưa kiên quyết xử phạt đối với các hộ chăn nuôi cố tình né chánh 

không tiêm phòng theo Pháp lệnh thú y; Nghị định số 90/2017 NĐ-CP của thủ tướng 

chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. Còn có thôn thống kê đàn gia súc, 

gia cầm chưa chính xác. 

II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 1/2024 

1. Mục đích yêu cầu 

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

thú y; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp&PTNT; Kế hoạch số 49/KH-UBND 

ngày 01/6/2020 của UBND huyện Hoằng Hóa về kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát triển sản xuất chăn nuôi bền vững trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND 

Huyện Hoằng Hóa về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 . 

Hướng dẫn số 03/HD-TTDVNN ngày 01/03/2024của TT DVNN Huyện Hoằng Hóa về 

hướng dẫn thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 

2024. 

Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm nhằm miễn dịch chủ động bảo vệ đàn 

gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh. 

Thực hiện đợt tổng vệ sinh,tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền 

nhiễm; đặc biệt là các bệnh như; Dịch tả lợn châu phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, 

tai xanh…đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh. 

Tiêm phòng bắt buộc 100% số lượng gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm đảm 

bảo nhanh gọn, đúng thời gian, đúng quy định kỹ thuật. 

Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vac xin, vật tư, dụng cụ, lực lượng 

tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ  thuật đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc theo 

quy định. 

Thực hiện công tác giám sát sau khi tiêm phòng. Theo dõi và có biện pháp xử lí 

kịp thời  những trường hợp phát dịch sau khi tiêm. Lập sổ sách ghi chép đầy đủ chính xác 

kết quả tiêm phòng. 

Sau khi tiêm xong thôn trưởng viết giấy chứng nhận gia súc, gia cầm đã được tiêm 

phòng đợt 1/2024 phát cho các hộ chăn nuôi để quản lý, theo dõi, đảm bảo tuyệt đối sức 

khỏe cho người trong quá trình tiêm phòng. 

2. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng 

a/ Đàn chó mèo:  Tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó, mèo trong phạm vi toàn xã, 

chó mèo từ 1 tháng tuổi trở lên. 
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b/ Đối với đàn trâu bò: Tiêm vác xin tụ huyết trùng và LMLM, tiêm vac xin viêm 

da nổi cục cho đàn trâu bò trong diện phải tiêm trên toàn xã.  

 c/ Đối với đàn lợn: Tiêm vác xin dịch tả tụ dấu lợn cho đàn lợn thịt từ 1 tháng tuổi 

trở lên trong phạm vi toàn xã. 

- Tiêm vác xin LMLM cho đàn lợn đực giống và lợn ở trang trại giống. Khi có 

dịch thực  hiện toàn bộ đàn gia súc mẫn cảm theo quy định của thú y. 

- Tiêm vác xin tai xanh cho lợn có nguy cơ cao, vùng có ổ dịch cũ. 

- Các trang trại nuôi tập trung, các cơ sở nuôi lợn giống tiêm thêm các loại vác xin 

phó thương hàn, tai xanh, lép tô và xuyễn lợn. 

d/ Đối với gia cầm: 

- Tiêm vác xin dịch tả vịt newcatson và tụ huyết trùng cho đàn gia cầm, dich tả vịt 

trên toàn xã. 

- Tiêm vác xin cúm gia cầm trên toàn xã. 

3. Kinh phí tiêm phòng 

a/Tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó, mèo thu:  24.000 đ/con; Trong đó: 

- Nộp tiền thuốc về Trung tâm DVNN huyện:  17 5.00đ/con; 

- Chi tại xã:  6 5000đ/con; (gồm: chi thú y đi tiêm:  5 5000đ/con; chi bảo quản vác 

xin, thuốc chống sốc mua dụng cụ tiêm phòng  1.000đ/con. 

b/Đối với đàn lợn 

- Tiêm vác xin dịch tả, tụ dấu lợn, phó thương hàn thu: 16.000đ/con; Trong đó:  

+ Nộp tiền thuốc về Trung tâm DVNN huyện: 12.300đ/con; 

+ Chi tại xã: 3.700đ/con; (gồm chi cho thú y đi tiêm: 3.000đ/con; chi bảo quản 

 vac-xin, thuốc chống sốc: 700đ/con). 

- Tiêm vác xin LMLM (LMLM TypeO) thu: 26.000đ/con; Trong đó:  

+ Nộp tiền thuốc về Trung tâm DVNN huyện: 24.000đ/con; 

+ Chi tại xã: 2.000đ/con; (gồm chi cho thú y đi tiêm: 2.000đ/con   . 

c/ Đối với đàn trâu, bò: 

- Tiêm vácxin tụ huyết trùng và LMLM (TypeO) trâu bò thu: 36.000đ/con; Trong 

đó: 

+ Nộp tiền thuốc về Trung tâm DVNN huyện: 31.000đ/con; 

+ Chi tại xã: 5.000đ/con (gồm chi thú y đi tiêm: 4.000đ/con; chi bảo quản vác xin,  

thuốc chống sốc: 1000đ/con).  

- Tiêm vácxin Viêm da nổi cục (Lumpyvac) trâu bò thu: 45.000đ/con; Trong đó: 

+ Nộp tiền thuốc về Trung tâm DVNN huyện: 40.00đ/con; 

+ Chi tại xã: 5.000đ/con (gồm chi thú y đi tiêm: 4.000đ/con; chi bảo quản vác xin,  

thuốc chống sốc: 1000đ/con).  

d)  Đối với đàn gia cầm 

- Tiêm các loại vac-xin dịch tả vịt newcatson và tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gà, 

vịt, ngan; các thôn thống kê số lượng gia cầm đăng ký tiêm của các hộ chăn nuôi đến 

trạm thú y mua thuốc vác xin theo giá bán của trạm. 
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- Tiêm vác xin cúm gia cầm thu: 900đ/con; Trong đó; 

+ Nộp tiền thuốc về trạm thú y: 600đ/con; 

+ Chi cho thú y đi tiêm : 300đ/con. 

III. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

- Từ ngày 11/03 đến 15/03/2024 triển khai công tác tiêm phòng xuống thôn, xóm 

và các hộ chăn nuôi, thu tiền nộp về trạm thú y đăng ký mua vác xin. 

- Từ ngày 16/03 đến 27/03/2024các thôn tập trung chỉ đạo tiêm phòng cho đàn trâu 

bò, đàn lợn, đàn gia cầm, và đàn chó mèo theo hình thức cuốn chiếu từ thôn này đến thôn 

khác theo địa bàn toàn xã. 

- Từ ngày 28/03 đến 04/04/2024tổ chức tiêm vét lần cuối cho đàn chó mèo, đàn 

trâu bò, đàn gia cầm.do vác xin viêm da nổi cục tiêm trước hoặc sau các vác xin khác 7 

ngày nên bố trí sắp xếp cho hợp lý . Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng về UBND xã 

Hoàn chỉnh các biểu mẫu tiêm phòng gia súc, gia cầm nộp về trạm thú y huyện. 

Sau đợt tiêm phòng chính các thôn tổ chức tiêm phòng bổ xung cho các gia súc, 

gia cầm mới phát sinh hoặc chưa được tiêm trong đợt chính, đảm bảo gia súc, gia cầm 

được tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin theo quy định thú y. 

IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

UBND xã Phân công thành viên Ban chỉ đạo đến từng thôn xóm, hộ chăn nuôi, 

thống kê đàn gia súc, gia cầm chính xác. Lập kế hoạch tiêm phòng hằng ngày và cả đợt. 

Thông báo kế hoạch tiêm phòng để các hộ chăn nuôi chủ động nhốt xích chó mèo, gia 

súc, gia cầm, đồng thời tổ chức dọn vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại khu chăn nuôi, 

nơi giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã; 

Bố trí hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo, mua dụng cụ, vật tư, hóa chất phục 

vụ công tác phòng cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng. 

Thú y trưởng trực tiếp hướng dẫn và theo dõi đàn gia súc, gia cầm trong và sau khi 

tiêm phòng để kịp thời xử lý can thiệp ngay khi có gia súc bị phản ứng sau khi tiêm xảy 

ra. 

Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tiêm phòng và lợi ích tiêm phòng 

qua hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn và các đoàn thể nhân dân để người dân tích 

cực tự giác, chủ động tham gia tiêm phòng. 

UBND xã phối hợp với Phòng nông nghiệp & PTNT, TTDVNN Huyện Hoằng 

Hóa xử phạt nghiêm các trường hợp chủ gia súc, giam cầm không chấp hành việc phòng 

bệnh bắt buộc cho vật nuôi bằng các loại vác xin tiêm phòng bắt buộc theo quy định của 

bộ nông nghiệp và Luật thú y theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024Tiêm phòng đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch, đảm 

bảo kết quả cao. 

UBND xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, như sau: 

1.  Ông: Nguyễn Xuân Tiến Chủ tịch UBND xã Trưởng ban chỉ đạo chung 
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2.  Ông: Nguyễn Đức Hương Phó CT UBND xã Phó ban trực chỉ đạo 

3.  Ông: Bùi Đình Phong UVUB, Trưởng CA 

xã 

Phó ban phụ trách tuyên truyền, 

PBGDPL và xử lý vi phạm 

4.  Bà: Nguyễn Thị Lệ CB thú y xã Phó ban phụ trách chuyên môn 

5.  Ông: Lê văn Dũng CC Văn phòng - TK Thành viên tổng hợp báo cáo 

6.  Ông: Trương Phú Minh CC Tư pháp - HT Thành viên tham mưu VB tuyên 

truyền, PBGDPL và xử lý vi phạm 

7.  Ông: Lê Doãn Biên CC Kế Toán NS Thành viên theo dõi tài chính 

8.  Bà:   Vũ Thị Sáng CT UB MTTQ xã TV chỉ đạo công tác vận động 

tuyên truyền 

9.  Ông: Lê Văn Thanh CT Hội CCB xã TV phụ trách thôn An Lạc 

10.  Bà:  Phạm Thị Thủy CT Hội LHPN nữ xã TV phụ trách thôn TrungThương  

11.  Ông: Hồ Phương CT Hội Nông dân xã TV phụ trách thôn Đông Hòa 

12.  Ông: Lê Ngọc Tứ Bí Thư đoàn xã TV phụ trách thôn Thanh xuân 

 

Các ông bà thôn trưởng 4 thôn: Bố trí lực lượng ở thôn và tham gia tổ chức tiêm 

phòng, chịu trách nhiệm thống kê, ghi chép sổ sách, thu tiền, theo dõi cập nhật số liệu 

hằng ngày và báo cáo kết quả về TT UBND xã để tổng hợp. 

Thú y có kế hoạch dự chữ thuốc trợ lưc, chống sốc cho gia súc, gia cầm để xử lý 

kịp thời khi gia súc, gia cầm bị phải ứng sau khi tiêm. 

Bộ phận tài chính kế toán ngân sách xã chuẩn bị kinh phí để lấy thuốc phuc vụ 

tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/20234 

Trạm y tế phối hợp với các thôn hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh môi trường, kịp 

thời xử lý các tình huống bất thường xảy ra. 

Đài truyền thanh xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc 

tiêm phòng để nhân dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện. 

MTTQ, các đoàn thể chính trị tích cực tuyên truyền, vận động Đoàn viên, hội viên 

và nhân dân tự giác tham gia công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm phấn đấu hoàn thành kế hoạch của UBND xã đề ra và kết thúc đúng thời 

gian quy định không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn toàn xã, đảm bảo an toàn 

cho chăn nuôi phát triển, hạn chế thiệt hại về kinh tế và sức khỏe nhân dân./. 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c). 

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c). 

- CT, PCT UBND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể (p/h, t/h); 

- Trạm y tế, Trưởng các thôn (t/h); 

- Đài truyền thanh, Thú y (t/h); 

- Lưu Vp. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

 

Nguyễn Đức Hương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

XÃ HOẰNG HẢI 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hoằng Hải, ngày 11 tháng 03 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU  

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 

 

STT Đơn vị/ thôn 
Đàn chó 

(con) 

Đàn bò 

(con) 

Đàn lợn 

(con) 

Đàn gia cầm 

(con) 
Ghi chú 

1 Thôn An Lạc 126 65 101 325  

2 Thôn Trung Thượng 99 29 98 260  

3 Thôn Đông Hòa 75 10 21 226  

4 Thôn Thanh Xuân 101 8 41 282  

Cộng: 401 112 261 1.721  

 

  NGƯỜI TỔNG HỢP       KT. CHỦ TỊCH 

                              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

      Nguyễn Thị Lệ              Nguyễn Đức Hương 
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